
HỆ: CĐCQ HỌC KỲ: II

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Thi Luật 
kinh tế

14h00
Thực hành kế 
toán

6-10
Phân tích và 
lập dự án đầu 
tư

6-10 Kế toán máy 6-10

MD 105 Thầy K ế t MD 08 Cô Tâm MD 08 Cô Hạnh

Phòng 

máy Cơ 

sở 3

Thứ 6 (19/04/2019)

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

CƠ SỞ HỒ TÙNG MẬU
 --------------

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II (2018 - 2019)
 (Tuần 15/04/2019 đ ế n 19/04/2019)

Tên lớp
quản lý

Thứ 2 (15/04/2019) Thứ 3 (16/04/2019) Thứ 4 (17/04/2019) Thứ 5 (18/04/2019)

K10 AD1

Sáng

THỰC HÀNH DƯỢC LÂM SÀNG TẠI BỆNH VIỆN

Chiều

K10 A ĐD

Sáng

THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG

Chiều

K10 A 
YSĐK

Sáng

THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG

Chiều

K 10 AKT

Sáng

Chiều

NGHỈ BÙ                         
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Trang 1



Thi Luật 
kinh tế

8h30
Quản trị tác 
nghiệp

1-5
Phân tích và 
lập dự án đầu 
tư

1-5
Nghiệp vụ 
xuất nhập 
khẩu

1-5

MD 105 Thầy Vương 306A-1 Cô Tâm 306A-1 Cô Tâm 306A-1

Khí nén 
và ĐK 
khí nén

6-10 14h00

Thầy 

Sơn
401B MD 105

14h00

MD 105

Lập trình 
mobi 1

1-5
Lập trình mobi 
1

1-5
Tiếng Anh 
chuyên ngành  

1-4
Lập trình 
trực quan

1-5

Thầy Quân 503B Thầy Quân 503B Thầy Vương 403B Thầy Phú 503B

Kinh tế học 6-10 Kinh tế học 6-10
Giáo dục 
QPAN

6-10

Cô Hà 403B Cô Hà 403B 404A

K10 AQTKD 

Sáng

Chiều

K10 ĐIỆN 
TỬ + ĐCN 

Sáng

Chiều

NGHỈ BÙ                         
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

K10 ĐIỆN 
LẠNH 

Sáng

Chiều

K10 ACNTT

Sáng

Chiều

NGHỈ BÙ                         
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

K10 AQTKS

Sáng

Chiều

NGHỈ BÙ                         
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

NGHỈ BÙ                         
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Nghỉ ôn thi Lập trình 
PLC và tự động hóa 

QTĐK

Thi Lập trình 
PLC và tự 
động hóa 
QTĐK

NGHỈ BÙ                         
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Nghỉ ôn thi Lập trình 
PLC và tự động hóa 

QTĐK

Thi Lập trình 
PLC và tự 
động hóa 
QTĐK

Trang 2



Thương phẩm 
và an toàn thực 

1-5

Thầy Tú 306A-2

Giáo dục 
QPAN

6-10

404A

Giáo dục 
QPAN

6-10

404A

 

Tiết Từ Đến Tiết Từ Đến

1 7h30 8h15 6 13h00 13h45

2 8h15 9h00 7 13h45 14h30

3 9h30 10h15 8 15h00 15h45

4 10h15 11h00 9 15h45 16h30

5 11h00 11h45 10 16h30 17h15

NGHỈ BÙ                         
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

K10 
ACBMA

Sáng

Chiều

K10 AHDDL

Sáng

Chiều

Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút Nghỉ giải lao giữa giờ: 30 phút

NGHỈ BÙ                         
GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Trang 3


